
Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất sử dụng cho 
hoạt động khoáng sản

TÊN KÝ HIỆU

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ,NHT

Đất xây dựng trụ sở của
tổ chức sự nghiệp

HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

Đất bằng chưa sử dụng

Đất sông, ngòi,kênh, 
rạch, suối

Đất có mặt nước 
chuyên dùng

HNK

CLN

RPH

NTS

NKH

CQP

CAN

TMD

SKC

SKS

DDT

DRA

ONT

ODT

TSC

DTS

TON

TIN

NTD

MNC

SON

CHÚ DẪN
KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp

Đất cơ sở tôn giáo

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất nông nghiệp khác

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất thương mại, dịch vụ

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DTS

NTD

MNC

SON

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

ONT

ODT

mã HT

mã HT

mã HT

TSC

DRA

mã HT

mã HT

TMD

SKC

SKS

mã HT

mã HT

mã HT

RPH

CLN

mã HT

mã HT

CSD

Đất cum công nghiệp SKN

QUY HOẠCH

QUY HOẠCH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ

mã HT
n¨m kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 

Khoanh ®Êt thùc hiÖn trong 

Đất chuyên trồng lúa nước LUC
LUC

mã HT

LUK

nước còn lai
Đất chuyên trồng lúa 

Đất khu công nghiệp SKK

mã HT

mã HT

mã HT

DGTDGT

DYT DYT

DTT DTT

DGD DGD

mã HT
DTL DTL

mã HT
DVH DVH

Đất giao thông

§Êt thñy lîi

§Êt x©y dùng c¬ së v¨n hãa

§Êt x©y dùng c¬ së y tÕ

§Êt c¬ së thÓ dôc thÓ thao

§Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o

mã HT
DCH DCH§Êt chî

mã HT

mã HT

DNL DNL

DBV DBV

§Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng

§Êt CT b­u chÝnh viÔn th«ng

DTS

NTD

TIN

TON

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

ONT

ODT

mã HT

mã HT

mã HT

TSC

DRA

DDT

mã HT

mã HT

mã HT

TMD

SKC

SKS

mã HT

mã HT

mã HT

NTS

NKH

mã HT

mã HT

mã HT

CAN

mã HT

mã HT

RPH

CLN

HNK

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

SKN

CQP

LUC

mã HT

LUK

mã HT

SKK

mã HT

mã HT

mã HT

DGT

DYT

DTT

DGD

mã HT

DTL

mã HT

DVH

mã HT

DCH

mã HT

mã HT

DNL

DBV

CÊp huyÖn x¸c ®Þnh 

/x¸c ®Þnh bæ sung

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ
CÊp huyÖn x¸c ®Þnh 

/x¸c ®Þnh bæ sung

mã HT
DDL DDL

mã HT

DDL§Êt danh lam th¾ng c¶nh

Đất sản xuất vật liệu xây dựng,
làm gốm sứ

SKX SKX

mã HT

DXH
mã HT

DXH§Êt c¬ së dÞch vô x· héi

PNK
mã HT

PNK§Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c

CSD

B¶N §å quy häaCH Sö DôNG §ÊT GIAI §O¹N 2021-2030 

NGUỒN TÀI LIỆU
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Tài nguyên Môi trường Việt Nam

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

GIÁM ĐỐC

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

GIÁM ĐỐC

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

VÀ MÔI TRƯỜNG

SỞ TÀI NGUYÊN 

HUYỆN TIÊN LÃNG

ỦY BAN NHÂN DÂN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, thị trấn năm 2019

- Bản đồ vệ tinh; Bản đồ địa giới hành chính 364; Bản đồ xây dựng nông thôn mới

132 132

Cầu bê tông

Hồ, ao, sông, suối

Đình, chùa, miếu, đền

Sân vận động

Trường học, nhà trẻ

Bệnh viện, trạm y tế

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn

Trụ sở UBND quận, huyện, thị xã,

 thành phố thuộc tỉnh

Ranh giới khoanh đất

Địa giới quốc gia xác định

Địa giới tỉnh xác định

Địa giới huyện xác định

Địa giới xã xác định

Đập, kè

Cầu treo

5 5

Ðê

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022Tiên Lãng, ngày ... tháng ... năm 2022Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2022Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2022

§­êng giao th«ng kh¸c

HUYỆN BẠCH LONG VĨ

HUYỆN VĨNH BẢO

HUYỆN AN LÃO

HUYỆN KIẾN THỤY

Cầu sông Mới

Cầu Khuể

T. QUẢNG NINH

T. HẢI DƯƠNG

T. THÁI BÌNH BIỂN ĐÔNG

H. BẠCH LONG VĨ

H. THỦY NGUYÊN

H. AN DƯƠNG

Q. HỒNG BÀNG

Q. NGÔ QUYỀN

Q. LÊ CHÂN

Q. HẢI AN

Q. ĐỒ SƠN

q. D¦¥NG KINH

H. KIẾN THỤY

H. TIÊN LÃNG
H. VĨNH BẢO

H. AN LÃO
Q. KIẾN AN

H. CÁT HẢI
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QÐ. LONG CHÂU

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN TIÊN LÃNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

mã HT

mã KH

Toàn Thắng
Trường THPT 

TMD
LUC

LUC
NKH

LUC
SKC

QH đất SKC( khu A)
NTD

LUC

QH trang trại

DKV
TMDV (lô 12A)

QH khu 

MNC

CLN

DVH

ONT

NTD

CLN

NTS

LUC

NTD

LUK

LUC

LUK

TON

ONT

DVH

NTS

NKH

LUC

LUC

LUC

LUC

NKH

NTS

DVH

DVH

NKH

NTS

TON

ONT

LUC

BHK

DYT

LUC

LUC

DVH

NTD

DVH

LUK

NTS

NTD

LUC

LUC

LUC

TON

NKH

DRA

TON

DNL

DTT

DVH

ONT

DTT

TSC

ONT

NTS

DGD

SKX

DVH

DGD

SKC

DVH

TMD

CAN

CQP

DGD

NTS

SKC

SKC

TSC

DTT

DVH

DVH

LUK

DVH

NTS

LUK

LUK

NKH

BCS

LUK

DVH

NKH

DVH

ONT

DTT

NTS

LUC

NTS

TON

DTT

DGD

TIN

LUC

LUC

DVH

ONT

DGD

BCS

NTS

NKH

TSC

LUC

NKH

LUC

LUC

LUC

LUC

ONT

DTT

DVH

PNK

NKH

NTS

SKX

DTT

DRA

CLN

NTD

LUC

NTD

LUC

LUK

ONT

NTS

SKX

LUC

BHK

ONT

DVH

DDT
ONT

SKC

LUK

LUC

ONT

LUK

BHK

BHK

LUK

TIN

ONT

LUC

CLN

NKH

BHK

NTD

LUK

ONT

LUC

LUC

LUC

BHK

NTS

SKC

LUC

TON

ONT

NTSNKH

NTS

NTS

SKX

SKC

SKC

NTS

NTS

DTT

TON

DVH

NTD

LUC

DVH

TON

NTD

LUC

NTD

LUC

DTT

ONT

LUK

ONT

NTS

LUK

NTD

ONT

NTS

NTS

DVH

LUC

NTS

NTD

DVH

LUC

DTT

ONT

NKH

NTS

DGD

ONT

NTS

DVH

LUC

NTS

NTD

DGD

DVH

LUC

NKH

LUC
ONT

LUK

ONT

ONT

TON

LUK

DRA

LUK

NTD

DVH

LUC

DVH

LUK

DTT

LUK

DVH

DVH ONT

ONT

ONT

TON

DVH

DTT

NTD

ONT

DVH

DVH

NTS

ONT

DVH

NTS

NTS

CLN

MNC

LUC

NTS

ONT

ONT

ONT

NTD

ONT

LUC

TIN

CQP

ONT

NTS

TON

DCH

NTD

NTS

DVH

ONT

NTD

LUC

NKH

NTS

LUC

NTD

LUC

DVH

NKH

TON

DVH

ONT

LUC

NTS

LUC

DVH

TIN

ONT

SKX

NTS

TIN

TON

TON

ONT

DRA

RPH

LUC

BHK

RPH

LUC

NTS

DVH

NTS

ONT

BHK

ONTBHK

BHK

NTS

ONT

BHK

DRA

DGD

DTS

DVH

BHK

LUC

DSK

NTS

ONT

BHK

ONT

SKC

NTS

ONT

DVH

NTS

DVH

TON

NTS

NTS

CLN

SKC

NTS

NTS

DVH

ONT

NTS

SKC

NTS

DGD

CLN

RPH

NTS

SKC

DRA

LUC

DVH

LUC

ONT

NTS

LUC

CQP

LUC

TIN

NKH

NTS

LUC

BHK

NTS

DVH

LUC

SKC

DVH

ONT

DVH

LUC

LUC

NTD

SKC

DGD

SKC

DNL

LUC

NKH

NKH

LUC

NTS

SKC

DVH

ONT

RPH

ONT

ONT

ONT

NTS

TON

LUC

LUC

SKX

NTS

DVH

DVH

TON

DTT

LUC

TON

SKC

TIN

DYT

DVH

ONT

NTS

DTT

DVH

NKH

DCH

TON

DTT

NTS

SKC

DVH

NTS

TON

TON

CQP

DVH

DVH

DGD

LUC

LUC

NTS

TON

SKC

TON

LUC

DVH

ONT

TONDVH

DGD

LUC

NTS

DVH

DVH

DRA

DGD

ONT

TIN

ONT

NTD

NTS

NTS

LUC

DTT

NTS

TIN

NTS

TON

NTS

ONT

DVH

LUC

LUC
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DKV

LUC
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ONT

NTS

NKH

MNC

DVH
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DCH
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TON
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DRA
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NTS
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TON

LUC
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NTD

LUK

NTD
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DVH

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

DVH

NTS

ONT

DVH

LUC

NTD

NTS

ONT

DVH

ONT

ONT

ONT

DVH

TSC

SKC

LUC

DVH

RPH

NTS

DVH

CQP

LUC

DBV

NTS

NTS

ONT

MVR

ONT

ONT

DVH

DVH

LUC

ONT

MNC

CQP

NTS

NTS

ONT

LUC

CQP

ONT

ONT

RPH

NTS

DVH

NTS

ONT

RPH

ONT

ONT

ONT

NTS

RPH

ONT

ONT

BCS

LUC

NTS

DRA

NTS

RPH

CQP

NTS RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

RPH

LUC

RPH

NTS

NTS

DVH

TIN

NTD

NTS

NTS

RPH

ONT

LUC

RPH

ONT

RPH

NTD

ONT

DVH

DVH

NTS

DVH

RPH

ONT LUC

RPH

NTS
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DVH

CLN

MVR

MVR

SKC

SKX

RPH

RPH

MNC

CLN

CLN

DXH

DXH

TSC

TIN

NTS

NTS

TIN

LUC

ODT

LUC
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LUC
NKH

LUC
SKC

LUC
SKC

ONT

LUC+NTS+BHK

LUC
ONT

LUC
NTD

NTS
TMD

NTS
SKC

CLN
TMD

LUC
SKCLUC

NKH

( Đồng Nam)

Qh khu chăn nuôi TT

LUC
NKH

ONT
LUC+BHK

SKC

NTS

    (chân đê chùa)

Qh khu chăn nuôi TT

NTS
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DNL

§Êt ë
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Khu nu«i trång 
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SXKD n«ng nghiÖp 
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DVH
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nông sản
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DDT

DGD

DVH

DDT

LUK

DTT

DCH
DVH

DVHTON
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LUC

DVH

DGD

DVH
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Qh sân TT

LUC

TON
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CQP
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XÃ BẮC HƯNG

XÃ TIÊN THẮNG

XÃ NAM HƯNG

XÃ VINH QUANG

XÃ HÙNG THẮNG

XÃ TÂY HƯNG

XÃ ĐÔNG HƯNG

XÃ BẠCH ĐẰNG

XÃ KHỞI NGHĨA

XÃ TIÊN CƯỜNG

XÃ TỰ CƯỜNG

XÃ ĐẠI THẮNG

XÃ QUYẾT TIẾN

XÃ KIẾN THIẾT

XÃ ĐOÀN LẬP

XÃ CẤP TIẾN

THỊ TRẤN TIÊN LÃNG

XÃ TIÊN THANH

XÃ TIÊN MINH
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Đi Huyện An Lão

Đi Huyện Vĩnh Bảo

Đi Huyện Vĩnh Bảo

Đi Huyện An Lão

Cầu Đăng
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QH đất ở

DGD

DVH

ONT

LUC

ONT
LUC

QH đất ở

LUC

ONT
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ONT

LUC

ONT
LUC

SKN

LUC

LUC
TMD

TMD

LUC

SKC
NTS

LUC
SKC

ONT
LUC

LUC
SKC

SKC

LUC

DGT
NTS

DRA
LUC

LUC
ONT

LUC

TON
Mr chùa Vân Nam

Mr chùa Tiên Linh

TON
LUC

SKK

Khu nuôi trồng thủy sản

SKN

SKN

SKK

LUC

TCS

ONT
LUC

LUC
ONT

NTS

NTD

HNK

LUC+NTS

LUC+NTS

HNK

LUC

CAN

NTD

SKC

NTD

NKH
LUC

LUC

DYT

LUC
SKC

BHK

ONT

ONT

LUC

CAN

LUC

QH Trụ sở CA

LUC

NKH

ONT

LUC

LUC

SKC

LUC

SKC
LUC

DTT

ONT
LUC

Đất kho bãi

Ở Vườn Bùng

Ở Sau đình

LUC

NTD

NTS

LUC
TMD
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ONT

LUC
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NTS
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NTS
LUC

NTS
LUC

NTS
LUC
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DRA

MR bãi rác TT
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NKH

LUC
NTD
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SKX

TMD
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LUC
DGD

LUC
TSC

MR UBND

LUC
TMD

ĐG cửa hàng xăng

SKC

LUC
TON

Mr chùa Kỳ

LUC
NTD

CLN
NTS

LUC
DCH

QH chợ Trù

NTS
MNC

QH hồ sinh thái
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LUC+NKH

LUC

DKV

DVH

CAN

Trụ sở CA

LUC

SKC

NKH
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ONT

LUC
Ở thôn Nêu

LUC

ONT

Ở Chính Nghị

LUC

NTD

DVH

DTT
Qh NVH

LUC
CAN

QH sân TT

LUC
DTT

ONT
LUC

LUC
ONT

LUC
ONT

Ở Thanh Trì

LUC
TMD

LUC
NTD

Mr NT Nam Phong

LUC
DRA

LUC
NTD

LUC

SKC

Bãi rác xã

LUC

DRALUC

NKH

LUC

ONT

Bãi rác TT

Trụ sở CA 

LUC

DRA

Bãi rác TT

LUC

ONT

LUC

ONT
DCH MR chợ Xuân Lai

LUC

CAN
Trụ sở CA

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

CLN

LUC

CLN

LUC

 NTS

LUC

 NTS

LUC

NTS

NKH

LUC

LUC

NTS

NKH

LUC+LUK

Trụ sở CA

LUC

DRA
Bãi rác TT

LUC
ONT

NTD

LUC

Mr NT thôn Vòng

LUC
NTS

NTS
LUC

NTS
LUC

NKH

LUC+NTS

NTD
LUK

NTS

NTS

NTS

Khu nuôi rươi

LUC+BHK
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Khu xử lý 

NTS+LUC+BHK+NHK+ONT

LUC

Mr NT Mả Vọng
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QH Ở ( khu TNXP cũ)

Khu DV

tổng hợp

Tiên Cường III

     Cụm CN 

TMD

BVĐK Quốc tế

NT Ngân Bồng

đô thị mới 

 QH Khu 

ODT

BX Tĩnh

công nghệ cao - Vùng 1

     QH Vùng SX rau 

Mr tr.MN

NT Thanh Phúc

TS C.AN

QH sân TT

LUC
ONT
Ở An Thạch

TIN
NTS

MR đền Dương Áo

LUC

NTD

LUC

NTD

DGD

LUC

Mr tr mầm non

LUC
DTT

QH sân TT

DTT

LUC

QH Sân TT

LUC

ONT

NTS

TMD

DGD
LUC

QH trường học

ONT

LUC

TIN

QH đình Sa Đống

DCH

LUC

SKX

QH bãi VLXD

DCH

LUC

QH chợ TT xã

Tr MN

ONT

DGD

NTS

ONT
NTS

SKC

LUC
TIN

ONT

NTS

ONT

LUC
ONT

Đại Thắng

 Cụm CN 

ONT
LUC

LUC
TMD

Khu TMDV

CAN
DTS

DGD
LUC

LUC
ONT

ONT

LUC ONT
LUC

ONT

LUC

MR tr­êng MN

TON

LUC
Mr chïa Ch©n Lai

NTS
LUC

NTS
LUC

NKH
LUC

LUC

DKV

LUC
TIN

MR §Òn §èng

NTS
LUC

NTS
LUC

LUC
NTS

LUC
NTS

LUC
NTS

CAN
LUC

LUC
ONT

DGD
DGT

QH Phµ C1

LUC

TMD

LUC

ONT

LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

NKH

SKC

LUC

NTS
CAN

LUC
DVH

NVH th«n Kú V©n

LUC
NTS

LUC
NTS

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

B.xe Minh H­ng

TMD
LUC

TMD

SKC

LUK

DCH

LUC ONT

ONT
LUC

Mr chî §Çm

LUC

CLN

§­êng bao ven s«ng TB

LUC
ONT

ONT

NTS

ONT

LUC

LUC

ONT

ONT

NTS

LUC
CAN

QH trụ sở CA

LUC
DGD

LUC
DTT

QH Sân TT

LUC
TSC

Mr UBND

TIN
LUC

DVH
LUC

QH NVH thôn

LUC
NTS

Đình Xa Vĩ Mr tr. THCS

DCH
Mr chợ Tiên Minh

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

LUC

NTD

NTD

LUC

LUC

NTD

CQP
LUC

QH Vùng sản xuất 
  rau công nghệ
    cao -vùng 4

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC

NTD

LUC
DTL

ONT

LUC

ONT

LUC

CLN

LUC

NTS

LUC

NKH

LUC

NKH

LUC

LUC
NKH

LUC
ONT

LUK
DTT

MR tr­êng MN

LUC
TIN

LUC
DDL

LUC
NTS

LUC

ONT

ONT
LUC

NKH

LUC

LUC

NTS

ONT

LUC

DRA

LUC

ONT
LUC

CÇu Tiªn Thanh

C
Çu
 V

n̈ 
óc
 2

và hậu cần nghề cá

Khu neo đậu tránh bão 

LUC

QH điểm TTCN 

SKC

ONT

LUC

ONT

LUC

LUC

Khu nuôi trồng thủy sản

CÇu CÊp TiÕn

Bắc Phong

Ở Nam,

Đi Huyện Vĩnh Bảo

Đi Huyện Vĩnh Bảo

§i huyÖn KiÕn Thôy

§i huyÖn KiÕn Thôy

QH bãi 
vật liệu

MR chùa 

 Tây Son

DGT

SKN

LUC

C«ng viªn 
c©y xanh

  QH nhà 

LUC

NTD

LUC
ONT

LUC

SKN

Tiên Cường II

     Cụm CN 

LUC
ONT

LUC

LUC

LUC

LUC

DKV

LUC

LUC

ODT
NTS

ODT
NTS

LUC

LUC
DGD

ODT
NTS

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

LUC
ODT

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

ODT
LUC

Ở khu đội sx số 9

Ở Bờ Nứa

Ở Rộc cây gạo

Ở Rộc Đỗi Trong

DTS

LUC

LUC

ODT+TMD

ODT+TMD

LUC
DGD

LUC
CAN

Trụ sở CA

MR tr. THCS

DKV
LUC

DGD
LUC

Tr.dạy nghề

MR Tr.THPT

LUC

Nhà thi đấu

DTT
LUC

TON
LUC

ONT
LUC

LUC

DKV

LUC
DVH

DVH
LUC

NVH thôn 14

LUC
TON

DVH
LUC

LUC
ONT

LUC
DKV

DCH
LUC

Chợ Vàm Láng
LUC
TMD

TSC

DTS

LUC

LUC

LUC
DKV

TMD
LUC

DVH DTT
DVH

LUC
TSC

LUC
DVH

LUC
DKV

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC

DKV

SKC
LUC

LUC

LUC

DGT

DTT

LUC

DGT

LUC
ODT

LUC

LUC
ODT

 QH Khu 

đô thị mới 

QH bãi rác
 tập trung

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

LUC

LUC

LUC

TMD+ONT

LUC+NTS

ODT+TMD

MR NTTT

NTD

LUC

SKK

NTS+LUK

Đường nố
i QL5-QL10

HL-25

thị trấn Tiên Lãng

Cụm công nghiệp 

Khu th­¬ng m¹i, nhµ ë

LUC
ODT

Cụm CN 

Tiên 

SKN

§iÓm TTCN

LUC

SKC

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

LUC
ONT

ONT
LUC

NTD
NTD

LUC
DKV

LUC
ONT

TMD
LUC Qh cây xăng

LUC
NTD

LUC

ONT

ONT
LUC

CAN

LUC

Trụ sở CA

LUC+NTS+NHK

ONT
LUC

CAN

QH cây xăng

LUC
CLN

CAN

LUC
ODT

SKC

SKC

LUC

CAN

LUC
ONT

LUC

DRA

DVH

LUC

ONT

SKC

LUC
ONT

LUC

SKC

LUC
SKC

TT Đoàn Xuân

NTS

Khu ®« thÞ míi t¹i

thÞ trÊn Tiªn L·ng

DGD
DCH

QH chợ

TS. CA

QH khu KD VLXD

Qh sân TT 

Phú Xuân

  Vång Si

MR Di tÝch Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mr DT

MR tõ ®­êng 

Nguyªn Nh÷

may mặc Cấp Tiến

MR xưởng gia công 

QH Sân TT

ODT+TMD

§i huyÖn KiÕn Thôy

Tiên Cường I

LUC
ONT

Tiên Cựu
Cầu 

LUC
NTD

  TTCN

QH điểm 

LUC
NKH

LUC
SKC

NTD

XÃ TOÀN THẮNG

§i H¶i D­¬ng

TS Kho bạc

LUC

TSC
LUC

TSC
Toà án

PCCC 

LUC+NTS

HNK

Khu căn cứ
 chiến đấu

DKV

CAN
TSC

LUC

SKC

plastic
SX bao b× 

Khu c¨n cø 
hËu ph­¬ng

LUC

ONT

DVH

LUC

§Ò Xuyªn

NVH th«n 

LUC

DTT

DTT
LUC

Qh sân TT

LUC
ONT

LUC

LUC
DQP

QH tr tiểu học

LUC+ONT
DGD

MR tr.MN TT

DGD
LUC

NTS
LUC

LUC
SKC

DTT
LUC

LUC
ONT

ONT
LUK

LUC
SKC

LUC

   MR chùa 
Nhuệ Quang

LUC
TON

LUC
DTT

QH Sân TT

LUC
NTS

LUC
TIN

Từ Đôi
ĐềnTừ Bì 

TON
LUC

   Mr chùa 
Sùng Quang

DTT
LUC

Qh NVH

LUC
DVH

LUC
NKH

LUC
TON

MR chùa 
Đót Sơn

ONT

LUC

LUC
DYT

LUC
CAN

Trụ sở CA 

DGD
LUC

Mr trạm y tế 

QH điểm 
  TTCN

LUC
ONT

Chiến Thắng

Mr bia 
ONT

DVH

DGD

Mr đền Hà Đới

LUC

CAN
Trụ sở CA 

DGT
LUC

Tr¹m KT 
träng t¶i

LUC

SKC

TON

LUC

  Qh chùa 

Khánh Linh

TMD

LUC

C©y x¨ng

MR NT 

Gốc Đề

NTD
LUC

LUC

ONT
§Êt ë 

DGD
TON

QH chợ Bắc Hưng

QH chợ Nam Hưng

MR UBND

NTS
DTS

Quang Phục

Qh Cụm CN 

Khu TM,DV

LUC

SKC
Xưởng sấy 

lúa gạo

LUC

DGT

NTS

ONT

LUC

MNC

®iÒu hßa

QH hå 

LUC+NTS
SKK

LUC+NTS

NTS+RPH

DGT

CÇu c¶ng

LUC+NTS
DNL

RPH

NTS

Khu c«ng nghiÖp Tiªn L·ng 2

Khu c«ng nghiÖp Tiªn L·ng 1

Khu c«ng nghiÖp Tiªn Thanh

Khu c«ng nghiÖp Tiªn Thanh

NTS+LUC+ONT

LUC
SKC

NM n­íc

LUC
SKC

LUC

SKC

LUC
SKC

LUC
SKC

LUC

SKC

LUC
TMD

LUC

SKC

LUC
DGD

ONT

LUC

LUC
CAN

Trụ sở CA

LUC
DTT

LUC
SKX

LUC

CAN
QH T.S CA 

DDT

MR Tr THCS

SKC

DRA

QH nghÜa trang

 cÊp huyÖn

LUC
DKV

LUC+NTS

HNK

ONT
LUC

LUK
ONT

LUC
ONT

ONT
LUC

DDT

LUC
TON

LUC

TON

QH NTTT; 

Nhµ tang lÔ

SKC

Qh nhà 

máy may

TMD

LUC+NTS

TMD+ONT

LUC+NTS

TMD+ONT

du lÞch nghØ d­ìng 

QH Khu ®« thÞ 

sinh th¸i nghØ d­ìng 

QH Khu ®« thÞ du lÞch 

Mr chùa 

Hòa Quang

LUC
ONT

§ång §¸y

§Êt SXKD 

Tiên Lãng

MR CCN thị trấn 

DV Logistic, 

DV-TM tæng hîp

§ç V¨n B­íc

T­ëng niÖm AH 

CAN
NTSDTT

DVH

LUC
TSC

MR UBND

ONT
LUC

QH Tr. 
MÇm Non

LUC

DRA

Mr tr. mầm non

§«ng Xuyªn Ngo¹i

Nhµ thê Gi¸o Xø

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

LUC

NTS

vườn cây 

Ở khu 

LUC+TSN

LUC
ONT

LUC

ONT

ONT

LUC

ONT

LUC

LUC

ONT

LUK
ONT

LUC
NTD

LUC
CLN

   QH NT 
Trung Nghĩa

NTS
LUC

ONT

LUC

CLN+TSN

DKV+DTT

CLN+TSN

DKV+DTT

CLN+TSN

DKV+DTT

CLN+TSN

DKV+DTT

®Õn n¨m 2030 S=13,84 ha

DiÖn tÝch thùc hiÖn trong kú quy ho¹ch SD§ 

(theo quy ho¹ch chung TP) S=120,00 ha

Khu vùc dù kiÕn quy ho¹ch 

LUC
DKV

§­êng triÒu kiÖt

ChØ giíi quy ho¹ch rõng

Khu vùc quy ho¹ch trång rõng

giíi ®­êng triÒu kiÖt.

TÝnh tõ mÐp ngoµi chØ giíi quy ho¹ch rõng ®Õn ranh 

Lµ phÇn n»m ngoµi diÖn tÝch tù nhiªn cña huyÖn.

DiÖn tÝch kho¶ng 550 ha.

Khu vùc dù kiÕn quy ho¹ch nu«i trång thñy s¶n 

LUC

SKC

DVH

TSC

TON

SKN
LUC+CLN+NTS

SKC

TỈNH HẢI DƯƠNG

TỈNH THÁI BÌNH

TL
-3
54

LUC
TMD

LUC

DGD

CAN

DTT

Trụ sở CA

DGD

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

10.820,44 Ha

55,44%

0,14%

28,64 Ha

8.671,49 Ha

44,42%

TỶ LỆ 1:25 000

HUYỆN TIÊN LÃNG - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

VỊNH BẮC BỘ

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

(Tổng diện tích tự nhiên  19.520,57 ha)

Qh CCN QuyÕt TiÕn

XÃ QUANG PHỤC

LUC
NTD

QL-10

LUC+NTS

NTD

SKN

SKN

LUC+NTS
SKN

DRA

LUC

nước thải
Trạm XL 

ĐƯỜNG 
BỘ 

VEN 
BI

ỂN
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6
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